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BÁO CÁO 

Đánh giá thi hành các Nghị định xử phạt vi phạm
 hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Chính phủ đã ban hành các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính: Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản (Nghị định 103/2013/NĐ-CP); Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (Nghị 119/2013/NĐ-CP); Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Nghị định 157/2013/NĐ-CP). Các Nghị định này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần đáng kể nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thủy sản, lâm nghiệp, thú y, chăn nuôi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các Nghị định này cũng đã bộc lộ những hạn chế cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.
Trên cơ sở kết quả đánh giá 03 năm thi hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về tình hình thi hành 03 Nghị định này như sau:
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 103/2013/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH 119/2013/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH 157/2013/NĐ-CP 
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện 03 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện 03 Nghị định này luôn được quan tâm, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Năm 2014 - 2015, việc tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thường xuyên, liên tục. Bộ đã chủ trì cũng như phối hợp với các Bộ ngành có liên quan tổ chức hơn 20 lớp phổ biến, tuyên truyền về 03 nghị định xử phạt vi phạm hành chính cho hàng ngàn lượt người từ các phòng chức năng, đơn vị thuộc Cục Thú y, Tổng cục thủy sản, Tổng cục lâm nghiệp và các Chi cục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra, địa phương cũng đã tổ chức các lớp để tuyên truyền, phổ biến các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính cho các tổ chức, cá nhân chịu sự tác động.

Công tác tuyên truyền được thể hiện dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú như: tổ chức hội nghị, xây dựng sách hỏi đáp, xây dựng tình huống pháp luật, biên soạn tờ rơi….

2. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

Công tác thanh tra được tiến hành bởi Thanh tra Bộ và lực lượng thanh tra chuyên ngành thuộc các Cục, Tổng cục đều tiến hành trên cơ sở kế hoạch thanh tra được phê duyệt tại các Quyết định số 5026/QĐ-BNN-TTr ngày 21/11/2014 và Quyết định số 3337/QĐ-BNN-TTr ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của các Tổng cục và các Cục.

Trên cơ sở Kế hoạch của Bộ, các đơn vị ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị mình: Quyết định số 19/QĐ-TCTS-PCTTr ngày 20/01/2015 của Tổng cục Thủy sản việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành năm 2015; Quyết định số 58/QĐ-TCLN- PCTT ngày 28/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Kết quả tình hình thanh tra, xử phạt như sau:
a) Về lĩnh vực chăn nuôi: 
Năm 2015, các đoàn thanh tra Cục Chăn nuôi đã thực hiện 91 cuộc tại 75 đơn vị gồm các công ty sản xuất và gia công thức ăn chăn nuôi, 06 công ty giống và 10 tổ chức chứng nhận phù hợp được chỉ định. Cục Chăn nuôi đã ban hành 28 Quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 4 trăm triệu đồng. Đối với trường hợp chưa đến mức xử lý vi phạm hành chính, Cục Chăn nuôi đã ban hành Công văn nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục. Kết quả cụ thể: 
- Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi: Xử lý vi phạm về điều kiện sản xuất, kinh doanh chiếm tỷ lệ 64,3% vi phạm về chất lượng thức ăn chăn nuôi, chiếm tỷ lệ 35,7% số đơn vị vi phạm. Các hành vi vi phạm đã xử phạt gồm vi phạm về chứng nhận và công bố hợp quy (14,2%), trong đó có các hành vi như không duy trì kiểm soát chất lượng, công bố hợp quy một số sản phẩm chưa có quy chuẩn, sử dụng dấu hợp quy đã bị hủy hiệu lực chứng nhận; không phân tích đầy đủ, thường xuyên các chỉ tiêu chất lượng chiếm (21,4%); vi phạm về danh mục chiếm 3,5%; vi phạm nhãn mác hàng hóa chiếm 25,2% như không ghi ngày sản xuất trên bao bì, ghi sai địa chỉ nơi sản xuất.
- Đối với giống vật nuôi: Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm công bố tiêu chuẩn cơ sở chưa đúng quy định của Thông tư 21/2007/TT-BKHCN, không duy trì lý lịch, hệ phả của đàn giống.
- Đối với các tổ chức chứng nhận: Các vi phạm chủ yếu gồm cấp giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa chưa có quy chuẩn kỹ thuật, ghi chép chưa chính xác trong các tài liệu của hồ sơ đánh giá, quy trình đánh giá chưa chặt chẽ, sổ tay chất lượng sơ sài; chưa kiếm soát chặc chẽ  hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy; viện dẫn chưa đúng, chưa thống nhất các văn bản trong các hồ sơ chứng nhận hợp quy; chưa thực hiện báo cáo định kỳ kết quả hoạt động đánh giá chứng nhận về Cục Chăn nuôi;
- Đối với các phòng thử nghiệm: Hành vi vi phạm chủ yếu là quy trình mã hóa chưa chặt chẽ nên tính bảo mật thông tin chưa cao; kết quả thử nghiệm chưa chuẩn xác nên có sự chênh lệch lớn kết quả phân tích cùng một mẫu giữa các lần phân tích và các đơn vị phân tích chưa thực hiện đầy đủ thử nghiệm liên phòng và thử nghiệm thành thạo; không hiệu chuẩn thiết bị đo lường; vẫn thực hiện thử nghiệm khi hết hiệu lực được chỉ định.
b) Về lĩnh vực thú y: 
Năm 2015, Cục Thú y đã tổ chức đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tình hình nhập khẩu và kinh doanh nguyên liệu kháng sinh làm thuốc thú y tại 16 doanh nghiệp nhập khẩu trong cả nước; tổ chức đoàn thanh tra việc thực thực hiện các quy định của pháp luật về thú y trong công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước tại các chi cục Thú y Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước và Long An.

- Số vụ vi phạm đã ra quyết định xử phạt: 76 (trong đó: 60 vụ vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu, 14 vụ vi phạm về về nhãn mác hàng hóa và 02 vụ vi phạm về buôn bán hàng giả) và toàn bộ là vi phạm của các tổ chức.

- Số quyết định xử phạt đã thi hành xong: 76

- Số lượng các biện pháp khắc phục hậu quả đã được sử dụng: 47

- Số vụ khiếu nại, khởi kiện: Không
- Tổng số tiền phạt thu được: 2.326.900đ 


c) Về lĩnh vực thủy sản:
- Năm 2014, tổ chức 02 Đoàn thanh tra theo kế hoạch đối với 10 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư trong lĩnh vực thủy sản; ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền: 54.000.000 triệu đồng và tiêu hủy tại chỗ 8.943 nhãn hàng hóa sai quy định.

- Năm 2015, tổ chức 05 Đoàn thanh tra theo kế hoạch và 03 Đoàn thanh tra đột xuất đối với 38 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư trong lĩnh vực thủy sản, qua công tác thanh tra đã phát hiện một số sai phạm như: không thực hiện kiểm tra chất lượng giống tôm nhập khẩu; cơ sở chưa kiểm tra điều kiện theo Thông tư 45; sản phẩm không có tên trong Danh mục; sản phẩm hết hạn đăng ký lưu hành; không đạt chất lượng; nhãn sản phẩm ghi sai công dụng; sử dụng chất cấm; không đăng ký tàu cá, không mang theo tàu các loại giấy tờ quy định, quá hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên; không có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, không có giấy phép khai thác, hoạt động sai nội dung ghi trong giấy phép khai thác. 


- Ban hành 09 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 230.000.000 triệu đồng; Tiêu hủy tại chỗ 8.943 nhãn hàng hóa sai quy định; Buộc tiêu hủy 7,15 tấn thức ăn không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.


d) Về lĩnh vực lâm nghiệp:

Năm 2015, các đơn vị trực thuộc Tổng cục (Cục Kiểm lâm, các Vườn quốc gia trực thuộc) đã xử lý 356 vụ vi phạm, đã xử lý 349 vụ, chuyển xử lý bằng hình thức khác (truy cứu trách nhiệm hình sự) 10 vụ, số đối tượng bị xử phạt 419 đối tượng (tổ chức 04, cá nhân 415). Số quyết định xử phạt hành chính đã được ban hành: 414 quyết định. Số quyết định đã thi hành: 368 quyết định; chưa thi hành xong: 46 quyết định. Số tiền phạt thu được: 685.133.500 đồng. Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 515.907.000 đồng. 

Các vụ vi phạm quy định của pháp luật chủ yếu là vận chuyển, buôn bán lâm sản; phá rừng trái phép; khai thác rừng trái phép. Ngoài ra, một số đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng vi phạm quy định của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp là do dân số tăng nhanh ở một số địa phương, tình trạng dân di cư tự do lớn dẫn đến nhu cầu về đất sản xuất nông nghiệp tăng mạnh. Cùng với đó, nhu cầu về gỗ phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân cũng tăng theo trong khi các nguồn vật liệu thay thế khác không đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Ngoài ra, lợi nhuận từ việc mua bán gỗ trái phép cũng là thực trạng khiến các đối tượng khai thác rừng trái phép hoạt động ngày một manh động, tinh vi. Mô hình các đơn vị quản lý và kinh doanh nghề rừng chưa ổn định. Trách nhiệm của các chủ rừng rất lớn trong khi các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, người làm nghề rừngchưa có chính sách đãi ngộ thỏa đáng nên chưa thực sự tâm huyết với nghề. Các lực lượng thừa hành pháp luật bảo vệ rừng hoạt động thiếu đồng bộ và chưa quyết liệt. Các chế tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh để đảm bảo tính răn đe nhằm hạn chế vi phạm…

Đặc biệt, trong năm 2015, ngoài kết quả phát hiện và xử lý vi phạm hành chính do các Tổng cục, Cục thực hiện, Thanh tra Bộ cũng đã thực hiện 05 cuộc thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng thức ăn chăn nuôi; cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính:

- Xử phạt 03 công ty về thức ăn chăn nuôi trong đó có Công ty Đại An Tín và Vimark về hành vi sử dụng chất cấm salbutamol trong sản xuất thức ăn chăn nuôi đồng thời thu và tiêu hủy tại chỗ 13,3 kg hóa chất Vàng – O. Xử phạt công ty hóa chất V&T về hành vi không ghi đủ cảnh báo trên nhãn phụ đối với chất Vàng - O. 

- Xử phạt Công ty Bắc Âu Mỹ vì sản xuất thức ăn chăn nuôi có chứa chất cấm, sản phẩm không có trong Danh mục được phép sản xuất, kinh doanh, tổng số tiền xử phạt là 470 triệu đồng, áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đình chỉ sản xuất thức ăn chăn nuôi trong thời gian 01 tháng.

-  Xử phạt 03 công ty về thuốc thú y với các hành vi sản xuất sản phẩm không được phép lưu hành, vi phạm về chất lượng, nhãn mác với tổng số tiền là 802 triệu đồng, áp dụng biện pháp đình chỉ sản xuất, kinh doanh, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm trên phạm vi toàn quốc.

Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆNNGHỊ ĐỊNH 103/2013/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH 119/2013/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH 157/2013/NĐ-CP 
1. Những mặt tích cực, đạt được:

03 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đã tạo hành lang pháp lý cho việc xử phạt các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức, hiệu quả quản lý trong lĩnh vực thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản.
Các hành vi vi phạm hành chính đã được xử lý kiên quyết, triệt để, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm, đúng pháp luật nên đã góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Việc xử lý vi phạm hành chính được tiến hành nhan chóng, công minh, triệt để. Công tác khắc phục hậu quả được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy trình của pháp luật ở tất cả các bước: lập biên bản, ra quyết định xử phạt, việc gửi quyết định xử phạt đến đối tượng bị xử phạt.

Các quyết định xử phạt, văn bản cảnh cáo, nhắc nhở, hướng dẫn đều được các đơn vị bị xử phạt chấp hành nghiêm túc, không có trường hợp khiếu nại.
2. Những khó khăn vướng mắc

a) Một số hành vi trên thực tế đã xảy ra nhưng không thể xử phạt được do không có chế tài để xử phạt, tức là chưa có quy định về hành vi này tại các Nghị định xử phạt, dẫn đến không có cơ sở pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính.

b) Một số hành vi được xử phạt, tuy nhiên, việc xử phạt chưa có hiệu quả, không đảm bảo tính răn đe đối với tổ chức cá nhân.

c) Một số doanh nghiệp có biểu hiện chống đối, trốn tránh khi bị thanh tra phát hiện vi phạm
d) Có chênh lệch lớn về kết quả giữa các phòng thử nghiệm và trong cùng một phòng thử nghiệm nên khó kết luận được hành vi vi phạm. Số lượng mẫu, chỉ tiêu phân tích bị hạn chế đã gây khó khăn cho quá trình thanh tra và xử lý vi phạm

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

a) Về công tác tổ chức thực hiện:
- Kinh phí, nguồn nhân lực thiếu, lực lượng chuyên trách về công tác thanh tra chuyên ngành mỏng, khối lượng công việc nhiều, phụ cấp cho cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành nhỏ giọt, thủ tục phiền hà, phức tạp. 
- Trang thiết bị kiểm nghiệm, thử nghiệm thiếu, lạc hậu, chưa được đầu tư, đặc biệt tại các cửa khẩu, thiếu các phương tiện kiểm tra cơ động và trang thiết bị nhanh.

- Ý thức của tổ chức, cá nhân: Một số tổ chức, cá nhân không hiểu rõ các quy định pháp luật, không có ý thức chấp hành quy định của pháp luật.

- Chính quyền một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt theo yêu cầu của ngành chuyên môn trong việc xử phạt vi phạm hành chính. Sự phối kết hợp giữa các cơ quan, các ngành về xử phạt vi phạm hành chính từ trung ương đến địa phương còn bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo.
b) Về quy định pháp luật

- Thiếu các hành vi tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính
Trong quá trình triển khai thực hiện, một số hành vi vi phạm phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa được điều chỉnh tại các Nghị định xử phạt, gây khó khăn cho quá trình quản lý tại địa phương, cụ thể: 

+ Lĩnh vực thủy sản: Nghị định 103/2013/NĐ-CP chưa điều chỉnh đối với một số hành vi, đối tượng, biện pháp khắc phục hậu quả, hình thức xử phạt bổ sung sau: hành vi về lưu giữ thủy sản; hành vi về thu gom, lưu giữ san hô trái phép; hành vi vận chuyển các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng lớn, có thứ hạng sẽ nguy cấp (VU) và các loài thuộc danh mục cấm khai thác; hành vi sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản ngoài danh mục được phép lưu hành hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành bằng văn bản hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.
+  Lĩnh vực thú y, chăn nuôi: Nghị định 119/2013/NĐ-CP chưa quy định về một số hành vi vi phạm sau: hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin; hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; hành vi sử dụng nguyên liệu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc y tế, thuốc y tế để phòng, chữa bệnh động vật; hành vi tự ý tháo dỡ niêm phong kiểm dịch phương tiện chứa đựng động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; hành vi vận chuyển, thu gom, lưu giữ động vật, sản phẩm động vật chứa chất cấm trong thú y, chăn nuôi; hành vi, hình thức xử phạt bổ sung về mua, bán nguyên liệu kháng sinh làm thuốc thú y cho các doanh nghiệp chưa được cấp phép; 
+ Lĩnh vực lâm nghiệp: Nghị định 157/2013/NĐ-CP chưa quy định việc xử lý phương tiện bị người vi phạm chiếm đoạt, sử dụng trái phép thuộc trường hợp bị tịch thu theo quy định của khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.
- Chưa phân định rõ về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:
Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh gắn với mức phạt tiền. Những chức danh như  Bộ đội Biên phòng Quản lý thị trường,… các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính  chưa quy định cụ thể mà chỉ dẫn chiếu thẩm quyền xử phạt theo Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể:  Nghị định 157/2013/NĐ-CP  chưa quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Nghị định 103/2013/NĐ-CP chưa quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường, Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa, Kiểm lâm về lĩnh vực thủy sản.

- Một số hành vi có mức phạt thấp, chưa đảm bảo tính hợp lý hoặc chưa thống nhất mức phạt giữa các văn bản khác nhau về cùng một nội dung. 

+ Hành vi xả, thải chất thải, nước thải bị ô nhiễm, không đạt tiêu chuẩn ra địa điểm nuôi trồng thủy sản khác hoặc môi trường tự nhiên

Thực tiễn xử phạt cho thấy hành vi này hiện xảy ra ở nhiều nơi, diễn ra tương đối phức tạp, trong khi mức phạt còn thấp, chưa tạo sự răn đe chưa đảm bảo tính răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

+ Hành vi cố tình đưa nước hoặc chất khác vào động vật trước và sau khi giết mổ 

Thực tiễn xử phạt của Thanh tra cho thấy: Mức xử phạt 5.000.000 – 6.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm này còn thấp và chưa đảm bảo hợp lý. Theo quy định xử phạt này, việc cố tình bơm nước vào động vật là gà và trâu, bò đều cùng bị một mức phạt, trong khi đó, trọng lượng cũng như giá trị của 02 động vật này khác nhau. Ví dụ: Qua kiểm tra của lực lượng chức năng phát hiện cơ sở giết mổ A có hành vi bơm nước vào trong cơ thể của 02 cá thể động vật là trâu, bò đang chờ giết mổ. Tổng trọng lượng của 02 cá thể đó tại thời điểm phát hiện cân nặng 650 kg, giá thị trường dao động từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng/kg hơi. Vậy mức phạt tiền được ấn định là: [(55.000 + 60.000):2] x 650 = 37.375.000 đồng.
+ Hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp điện từ máy phát điện trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác hoặc sử dụng điện lưới để khai thác thủy sản; hành vi sử dụng chất độc, thực vật có độc tố để khai thác thủy sản.

Thực tiễn cho thấy, hành vi này xảy ra tương đối phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản. Hơn nữa, việc sử dụng công cụ kích điện là một trong những hành vi cấm quy định tại Điều 6 Luật Thủy sản. Trong khi đó, mức xử phạt đối với hành vi này tại Nghị định 103/2013/NĐ-CP còn thấp, chưa đảm bảo tính răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

+ Hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi tại cơ sở giết mổ 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 119/2013/NĐ-CP, hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi tại cơ sở giết mổ sẽ áp dụng biện pháp xử lý “tiêu hủy” đối với động vật, sản phẩm động vật (Áp dụng cho cả 02 trường hợp (1) Phát hiện sản phẩm động vật sau khi giết mổ có chứa chất cấm. (2) Phát hiện động vật có chứa chất cấm trong thời gian tập kết, nuôi nhốt động vật tại cơ sở giết mổ). 

Tuy nhiên, thực tiễn xử phạt của Thanh tra cho thấy việc xử lý tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật tại cơ sở giết mổ còn chưa phù hợp, vì sau 15 ngày sử dụng chất cấm, các tồn dư chất cấm trong động vật sẽ bị đào thải hết. Vì vậy, đối với trường hợp động vật đang tập kết, chưa giết mổ cần cho phép thời gian đào thải hết tồn dư chất cấm, không nên áp dụng biện pháp tiêu hủy ngay để giảm lãng phí cho xã hội.
+ Hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi: Việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi được áp dụng sử phạt theo Điểm a và b Khoản 1 Điều 36 Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. Mức xử phạt cho hành vi này chỉ là 5 – 10 triệu đồng đối với chăn nuôi nông hộ và 10 – 20 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại, không đủ sức răn đe. Với việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trong vòng 5 – 30 ngày, trừ chi phí, mỗi đầu heo sẽ tăng lợi nhuận từ 5 trăm đến 1 triệu đồng. Lượng đàn phổ biến phát hiện là 100 – 300 heo/đàn thì việc thu lợi bất chính này là khoảng 100 – 300 triệu. Vì vậy cần nghiên cứu và đề xuất tăng mức xử phạt với việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, Mức xử phạt tiền tương ứng giá trị trên thị trường 1 kg hơi nhân với tổng trọng lượng của số lượng gia súc, gia cầm mà hộ chăn nuôi, chủ trang trại có sử dụng chất cấm kích nạc, mức phạt tiền tối đa không quá 50.000.000 đồng (theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012).
+ Hành vi nhập khẩu thức ăn chăn nuôi không đạt chất lượng

Điều 37 Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng cho mỗi chỉ tiêu chất lượng theo các mức kiểm tra đạt từ 70% - 95% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hoá. Hàng hóa có kết quả kiểm tra đạt dưới 70% chưa được quy định tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP. Như vậy, đối với kết quả kiểm tra đạt dưới 70% sẽ xảy ra 02 trường hợp sau:

Trường hợp hàng hóa đạt dưới 70% là hàng giả: Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống. Trường hợp này được xử lý theo quy định tại Nghị định 175/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 175/2013/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hóa đạt dưới 70% nhưng không phải là hàng giả: Hàng hóa có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng không phải là chất quyết định công dụng của sản phẩm chỉ đạt từ 70% trở xuống thì chưa được quy định tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP. Do vậy, trường hợp này có thể áp dụng Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, nếu áp dụng quy định tại Nghị định 80/2013/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi này chỉ là 5.000.000 – 6.000.000 đồng thấp hơn so với mức xử phạt đối với các hành vi có mức độ vi phạm nhẹ hơn (trên 70%) tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP.
Phần thứ ba
ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 03 NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1. Quan điểm, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung:

a) Giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
b) Đảo bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự 2015, Luật Thú y, Luật Đầu tư và các văn bản có liên quan khác;

c) Góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá  nhân và bảo đảm thi hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2. Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính
a) Bổ sung các hành vi tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính

+  Lĩnh vực thủy sản: Bổ sung vào Nghị định 103/2013/NĐ-CP một số hành vi, đối tượng, biện pháp khắc phục hậu quả, hình thức xử phạt bổ sung sau: hành vi về lưu giữ thủy sản; hành vi về thu gom, lưu giữ san hô trái phép; hành vi vận chuyển các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng lớn, có thứ hạng sẽ nguy cấp (VU) và các loài thuộc danh mục cấm khai thác; hành vi sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản ngoài danh mục được phép lưu hành hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành bằng văn bản hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.
+  Lĩnh vực thú y, chăn nuôi: Bổ sung vào Nghị định 119/2013/NĐ-CP một số hành vi vi phạm sau: hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin; hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; hành vi sử dụng nguyên liệu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc y tế, thuốc y tế để phòng, chữa bệnh động vật; hành vi tự ý tháo dỡ niêm phong kiểm dịch phương tiện chứa đựng động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; hành vi vận chuyển, thu gom, lưu giữ động vật, sản phẩm động vật chứa chất cấm trong thú y, chăn nuôi; hành vi, hình thức xử phạt bổ sung về mua, bán nguyên liệu kháng sinh làm thuốc thú y cho các doanh nghiệp chưa được cấp phép; 
+ Lĩnh vực lâm nghiệp: Bổ sung vào Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định việc xử lý phương tiện bị người vi phạm chiếm đoạt, sử dụng trái phép thuộc trường hợp bị tịch thu theo quy định của khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.
b) Phân định rõ về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:

Đề nghị quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường, Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa, Kiểm lâm về lĩnh vực thủy sản.

c) Nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi; sửa đổi đối với một số hành vi để đảm bảo tính hợp lý; sửa đổi đối với một số hành vi để đảm bảo tính thống nhất mức phạt giữa các văn bản khác nhau về cùng một nội dung. 

+ Nâng mức phạt tiền đối với hành vi xả, thải chất thải, nước thải bị ô nhiễm, không đạt tiêu chuẩn ra địa điểm nuôi trồng thủy sản khác hoặc môi trường tự nhiên; hành vi sử dụng giấy phép khai thác thủy sản quá hạn từ 60 ngày trở lên (khoản 9 dự thảo).

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về nhập khẩu thức ăn chăn nuôi không đạt chất lượng để đảm bảo thống nhất giữa các văn bản khác nhau về cùng một nội dung. 

+ Sửa đổi các quy định của 03 Nghị định xử phạt để đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc sản xuất, kinh doanh chất cấm; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sơ chế, chế biến…. 
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